
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :22-06-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 168 16.85001:30 ST.MARY Trần CơP/S TS31 NHCYPRUS

 172 27.14502:30 EVER WILL Trần Cơ TS3P/S2 NHSingapore

 115 6.25106:00 MORNING 
VINAFCO

Phạm Đình Thi TS5P/S3 NHVIET NAM

 172 27.14507:30 EVER WILL Bùi Việt HùngP/S TS34 NHSingapore

 172 18.65808:30 EVER COMMAND Bùi Việt Hùng TS3P/S5 NHLiberia

 105 4.43211:00 NHA BE 08 Lê Phạm Quang 
Huy

P/S Phao Mỹ 
Khê

6 H3VIET NAM

 195 29.11611:30 EVER ORDER Phạm Đình ThiP/S TS47 NHHONG 
KONG

 134 7.24912:30 NASICO 
NAVIGATOR

Phạm Đình Thi TS4P/S8 NHVIET NAM

 172 18.65813:30 EVER COMMAND Phan Văn VinhP/S TS39 NHLiberia

 148 9.98414:30 CA KOBE Phan Văn Vinh TS3P/S10 NHHONG 
KONG

 115 6.25117:30 MORNING 
VINAFCO

Trần CơP/S TS511 NHVIET NAM

 121 6.36218:30 VINAFCO 26 Trần Cơ TS5P/S12 NHVIET NAM

 134 7.24919:00 NASICO 
NAVIGATOR

Phạm Quốc DânP/S TS413 NHVIET NAM

 172 17.51519:30 HAIAN ROSE Phạm Quốc Dân TS4P/S14 NHVIET NAM

 148 9.98421:30 CA KOBE Phạm Đình ThiP/S TS315 NHHONG 
KONG

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 147 11.97606:00 ĐÔNG BẮC 22-11 Hoàng ViệtP/S Bến số 2 
Chân Mây

16 NHVIET NAM

 128 7.66607:00 TONG YUN 17 Hoàng Việt Bến số 2 
Chân Mây

P/S17 NHPANAMA

 68 1.28208:00 DELTIC DOLPHIN Hoàng ViệtKhu neo 
Chân Mây

 Bến số 1 
Chân Mây

18 NHMONGOLI
A

Khu vực Quảng 
Nam

 172 17.90705:30 CNC BANGKOK Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp19 NHMalta

 117 5.27207:00 VIETSUN 
FORTUNE

Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp20 NHVIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 96 2.86100:30 OPEC CAPRI Lê Văn HòaP/S J521 H3VIET NAM

 90 1.69401:30 HOANG HA STAR Lê Văn HòaP/S J322 H3VIET NAM

 80 1.59902:30 HAI NAM 68 Lê Văn Hòa J3P/S23 H3VIET NAM

 245 57.67207:30 PVT MERCURY Phùng Tấn Sáu Phao 
SPM

P/S24 NHVIET NAM

 90 2.10008:00 HẢI LONG 27 Bùi Hữu Hiếu Hào 
Hưng 4

P/S25 H3VIET NAM



 114 5.44809:30 LONG PHU 11 Đặng văn Diện Đặng Xuân 
Quỳnh

 J1P/S26 NHVIET NAM

 292 91.37311:00 CHINA PRIDE Đặng văn DiệnP/S Hòa Phát 
10

27 NHHONG 
KONG

 80 1.59917:00 HAI NAM 68 Lê Văn HòaP/S J328 H3VIET NAM

 117 6.13318:00 VIỆT THUẬN 
12-05

Đặng văn Diện Hòa Phát 
5

P/S29 NHVIET NAM

 107 4.09121:00 TRUNG THẮNG 
56

Lê Văn Hòa Hòa Phát 
5

P/S30 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 22 tháng 6 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


